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SL 
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SL 
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Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng
Ghi 

chú

15
0130_KTWUDĐNT_K18.

N4
Trần Công Mua

60
0130_KTWUDĐNT_K18.

N4
Trần Công Mua

15 0130_LTĐNT_K18.N2 Trương Châu Long

60 0130_LTĐNT_K18.N2 Trương Châu Long

30 0130_CCNA4_K18.N1 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Sáng 02/12/2019 24/02/2020 1 3 3 A.203

60 0130_CCNA4_K18.N1 Trần Nữ Vĩ Thức Ba Chiều 03/12/2019 25/02/2020 7 12 6 B.402

15 0130_ANM_K18.N2 Bùi Duy Cương

60 0130_ANM_K18.N2 Bùi Duy Cương

5 01308087
Quản trị mạng 

Linux
2 60 0130_QTMLinux_K18.N2 Bùi Duy Cương 60 0 Bảy Chiều 07/12/2019 15/02/2020 7 11 5 B.201

6 02303022 Đồ án môn học 2 30 0230_ĐAMH_K18 Bùi Văn Nhất 30 0 Ba Tối 03/12/2019 25/02/2019 13 16 3 B.301

30 Cao Văn Huấn

30 Cao Văn Huấn

07/12/2019 29/02/2020 7 11 5 B.4037 01308071 Dữ liệu lớn 3 0130_DLL_K18.Đ2 30 7 Bảy Chiều

B.201Chiều 06/12/2019 06/03/2020 7 11 54 01308086 An ninh mạng 3 30 0 Sáu

3 01308085 CCNA4 4 30 0

5 A.406Ba Chiều 03/12/2019 03/03/2020 7 112 01308076
Lập trình đa nền 

tảng
3 30 1

06/12/2019 06/03/2020 1 5 5 A.4061 01308073

Kỹ thuật web 

với ứng dụng di 

động đa nền 

tảng

3 30 0 Sáu Sáng

THỜI KHÓA BIỂU CHỜ HỦY HỌC KỲ 2_KHÓA 18.ĐỢT 1 &2 

CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH, CÁC KHÓA

NĂM HỌC: 2019-2020

(Thực hiện từ ngày 02/12/2019 đến 09/03/2020)

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----



8 01300060
Quản lý dự án 

phần mềm
2 30 0130_QLDAPM_K18.Đ2 Trương Châu Long 30 6 Hai Tối 02/12/2019 17/02/2020 13 16 4 B.603

15 Trương Châu Long

60 Trương Châu Long

15 Nguyễn Trung Kiên

60 Nguyễn Trung Kiên

Tư Sáng 04/12/2019 26/02/2020 4 6 3

Sáu Sáng 06/12/2019 28/02/2020 4 6 3

Ba Sáng 03/12/2019 25/02/2020 4 6 3

Năm Sáng 05/12/2019 27/02/2020 4 6 3

Ba Sáng 03/12/2019 25/02/2020 4 6 3

Năm Sáng 05/12/2019 27/02/2020 4 6 3

            Tp.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2019

          Lập bảng

A304

0

0

A209

13 20308008 Anh văn A3 3 60
2030_AVA3_HK2.1920.K1

8.N2
Dương Thị Mỹ Linh 30

A303

Ban giám hiệu Phòng Đào tạo & CTSV

12 20308008 Anh văn A3 3 60
2030_AVA3_HK2.1920.K1

8.N1

Nguyễn Mai Quỳnh 

Như

11 03309038
Anh Văn chuyên 

ngành Logistics
60

2030_AVCNL_HK2.1920.

K18.N1
Trung Hiếu 30 1

02/12/2019 02/03/2020 7 11 5 B.20110 01308072
Lập trình giao 

diện web
3 0130_LTGDW_K18.Đ2 30 17 Hai Chiều

05/12/2019 05/03/2020 7 11 5 B.2019 01308074
Lập trình web 

phía máy chủ
3 0130_LTWPMC_K18.Đ2 30 5 Năm Chiều

30


